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- Được, được! Mày dám chạy thi với ta sao? Ta chấp mày một nửa đường đó!” 

Bài 2: Hãy tìm những đại từ và đại từ xưng hô để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau 

sao cho đúng: 

a) Chợt con gà trống ở phía nhà bếp nổi gáy,…. biết đó là con gà của nhà anh Bốn Linh. 

Tiếng … dõng dạc nhất xóm,… nhón chân bước từng bước oai vệ, ưỡn ngực ra đằng 

trước. Bị chó vện đuổi, … bỏ chạy.” 

b) “Một chú khỉ con cứ nhảy qua, nhảy lại lia lịa, chờn vờn trèo lên đống bí ngô. Thấy 

… đi qua, nhe răng khẹc khẹc, ngó … rồi quay lại nhìn người chủ, dường như muốn bảo 

… hỏi dùm tại sao … lại không thả mối dây xích cổ ra để … được tự do đi chơi như 

….”  

 

 

Tiếng Việt 5 - ĐỀ 14 

Bài 1: Dùng đại từ xưng hô để thay thế cho danh từ bị lặp lại trong đoạn văn dưới đây: 

Hoai Văn Hầu Trần Quốc Toản nằm mơ chính tay mình bắt sống được Sài Thung, tên 

xứ hống hách của nhà Nguyễn. Hoài Văn bắt được Sài Thung mà từ quan gia đến triều 

đình đều không ai biết, Hoài Văn trói Sài Thung lại, đập roi ngựa lên đầu Sài Thung và 

quát lớn: 

 - Sài Thung có dám đánh người nước Nam nữa không? Đừng có khinh người nước 

Nam nhỏ bé! 

Bài 2: Tìm các danh từ trong đoạn văn sau: 

Mới ngày nào em còn là học sinh lớp 1bỡ ngỡ, rụt rè khóc thút thít theo mẹ đến trường. 

Thế mà hôm nay, giờ phút chia tay mái trường thân yêu đã đến. Năm năm qua, mỗi góc 

sân, hàng cây, chỗ ngồi, ô cửa sổ đều gắn bó với em biết bao kỉ niệm. 

Bài  3:  Đặt 3 câu trong các danh từ vừa tìm được? 

 

Tiếng Việt 5 - ĐỀ 15 
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Bài 1: Tìm các quan hệ từ trong các câu sau: 

a) Thoáng cái, dưới bóng râm của rừng già, thảo quả lan toả nơi tầng rừng thấp, vươn 

ngọn xoè lá lấn chiếm không gian. 

b) Bạn Hoa học tập rất chăm chỉ nhưng kết quả vẫn chưa cao. 

c) Em nói mãi mà bạn Lan vẫn không nghe theo. 

d) Bạn Hải mà lười học thì thế nào cũng nhận điểm kém. 

e) Câu chuyện của bạn Hà rất hấp dẫn vì Hà kể bằng tất cả tâm hồn mình. 

Bài 2: Điền thêm các quan hệ từ vào chỗ chấm trong các câu sau: 

a) Trời bây giờ trong vắt thăm thẳm ... cao. 

b) Một vầng trăng tròn to …đỏ hồng hiện lên… chân trời sau rặng tre đen của làng xa. 

c) Trăng quầng …hạn, trăng tán …mưa. 

d) Trời đang nắng, cỏ gà trắng… mưa. 

e) Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân nhiều chỗ đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi như 

người làng …cũng có những người yêu tôi tha thiết, …sao sức quyến rũ, nhớ thương 

cũng không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này.  

Bài 3: Tìm từ đúng trong các cặp từ in nghiêng sau: 

a) Tiếng suối chảy róc rách như/ ở lời hát của các cô sơn nữ. 

b) Mỗi người một việc: Mai cắm hoa, Hà lau bàn nghế, và/ còn rửa ấm chén. 

c) Tôi không buồn mà/ và còn thấy khoan khoái, dễ chịu. 

 

Tiếng Việt 5 - ĐỀ 16 

Bài 1: Viết dàn ý chi tiết tả một người thân của em. 

Bài  2: Gạch chân quan hệ từ trong đoạn văn sau: 

    Mấy hôm trước, trời mưa lớn. Trên những hồ ao quanh bãi trước mặt, nước dâng 

trắng mênh mông. Nước đầy và nước mới thì cua cá cũng tấp nập xuôi ngược, thế là bao 

nhiêu cò, sếu, vạc...ở các bãi sông bay cả về vùng nước mới để kiếm mồi. Suốt ngày 
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chúng cãi cọ nhau om sòm, có khi chỉ vì tranh nhau một con tép mà có những anh cò 

vêu vao ngày ngày bì bõm lội bùn tím cả chân mà vẫn hếch mỏ, chẳng được con nào. 

Bài  3: Chuyển câu đơn sau thành câu ghép có sử dụng quan hệ từ. 

a) Mưa đã ngớt. Trời tạnh dần. 

b) Thuý Kiều là chị. Em là Thuý Vân. 

c) Nam học giỏi toàn. Nam chăm chỉ giúp mẹ việc nhà. 

Bài 4: Viết một đoạn văn ngắn tả ngoại hình người bạn thân của em, trong đó có sử 

dụng quan hệ từ: 

 

Tiếng Việt 5 - ĐỀ 17  

Bài  1: Chọn câu trả lời đúng nhất: 

a) Là sự phân chia từ thành các loại nhỏ. 

b) Là các loại từ trong tiếng Việt. 

c) Là các loại từ có chung đặc điểm ngữ pháp và ý nghĩa khái quát( như DT, ĐT, TT). 

Bài 2: Tìm DT, ĐT, TT trong đoạn văn sau: 

  Nắng rạng trên nông trường. Màu xanh mơn mởn của lúa óng lên cạnh màu xanh đậm 

như mực của những đám cói cao. Đó đây, Những mái ngói của nhà hội trường, nhà ăn, 

nhà máy nghiền cói…nở nụ cười tươi đỏ. 

Bài 3: Đặt câu với các từ đã cho: 

a) Ngói 

b) Làng 

c) Mau. 

 

Tiếng Việt 5 - ĐỀ 18  

 

Bài tập 1:  

Nối nghĩa các cụm từ ở cột A với cụm 
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từ ở cột B sao cho tương ứng. 

 

 

A  B 

Khu bảo tồn thiên nhiên  Khu vực làm việc của nhà máy, xí nghiệp. 

 

Khu dân cư 

 Khu vực trong đó các loài cây, con vật và cảnh 

quan thiên nhiên được bảo vệ, giữ gìn lâu dài 

Khu  sản xuất  Khu vực dành cho nhân dân ăn ở, sinh hoạt. 

 

Bài tập 2:  

H: Hãy viết một đoạn văn có nội dung nói 

về việc bảo vệ môi trường ở địa phương 

em đang sinh sống. 

Ví dụ: Để thực hiện việc bảo vệ môi 

trường đúng với khẩu hiệu “Sạch làng tốt 

ruộng”. Vừa qua thôn em có tổ chức vệ 

sinh đường làng ngõ xóm. Từ sáng sớm tất 

cả mọi người trong làng đã có mặt đông 

đủ. Mọi người cùng nhau dọn vệ sinh 

đường làng. Người quét, người khơi thông 

cống rãnh, người hót rác. Mỗi người một 

việc, chẳng mấy chốc đường làng đã sạch 

sẽ. Ai nấy đều phấn khởi, vui mừng vì thấy 

đường làng sạch sẽ. Đó là góp phần làm 

cho quê hương thêm sạch, đẹp. Cũng chính 

là một biện pháp bảo vệ môi trường trong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


